
SỞ Y TẾ BẮC KẠN 
BỆNH V IỆN ĐA KHOA TỈNH 

Số: /TM-BVĐK 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bắc Kạn, ngày   tháng 9 năm 2024 

THƯ MỜI  

Về việc cung cấp báo giá đồ dùng hành chính phục vụ hoạt động của các phòng, khoa 
 

 

 

Kính gửi: Các cơ sở kinh doanh đồ dùng hành chính 

 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn có nhu cầu mua đồ dùng hành chính phục vụ hoạt 

động của các phòng, khoa thuộc đơn vị, cụ thể như sau: 

(Có Phụ lục Yêu cầu đính kèm).  

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn trân trọng thông báo và đề nghị các cơ sở kinh 

doanh có năng lực, kinh nghiệm cung cấp dịch vụ nêu trên gửi báo giá về Bệnh viện 

đa khoa tỉnh Bắc Kạn. 

Thời gian nhận báo giá: Trước 09h00’ ngày 27 tháng 9 năm 2024, 

Địa chỉ nhận báo giá: Bộ phận Văn thư Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn, Tổ 

12, phường Nguyễn Thị Minh khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. 

Báo giá đến sau thời gian trên sẽ không được xem xét. 

Xin trân trọng cảm ơn!./. 
 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 
- Như kính gửi (Đề nghị báo giá); 

- Phòng Kế hoạch tổng hợp (Đăng tải Trang TTĐT); 

- Phòng Tài chính kế toán (phối hợp); 

- Lưu: VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Hoàng Xuân Sơn 



Phụ lục. YÊU CẦU 

CUNG CẤP BÁO GIÁ ĐỒ DÙNG HÀNH CHÍNH  

PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC PHÒNG, KHOA 

(Kèm theo Thư mời số: /TM-BVĐK, ngày 24/9/2024 của BVĐK tỉnh Bắc Kạn) 

 

1. Yêu cầu về tư cách hợp lệ của Nhà cung cấp 

- Cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 
- Mã định danh đăng ký trên mạng mua sắm công. 

2. Yêu cầu về hàng hóa: 

TT Tên hàng hóa Thông tin sản phẩm ĐVT 
Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

1 
Ấm siêu tốc 

Sunhouse  

Nhãn hiệu: Sunhouse 

Mã SP: SHD1182 

Hãng SX: Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Sunhouse 

Dung tích: 1,8L 

Xuất xứ: VN; Năm SX: Năm 2024 

Cái 15 

  

2 
Bình thủy điện 

sharp  

Nhãn hiệu: Sharp 

Model KP-Y32P 

Hãng SX: CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI AKIRA 

Kích thước (cm) 21.8x29x35.5 

Trọng lượng (kg) 2.6 

Xuất xứ: VN; Năm SX: 2024 

Cái 8 

  

3 
Phích nước Rạng 

Đông 

Nhãn hiệu: Rạng Đông 

Model: RD-2035N3 

Hãng SX: Công ty cổ phần Bóng đèn 

Phích nước Rạng Đông 

Dung tích: 2 lít;Vật liệu: thân nhựa, 

vai nhựa;Nhiệt độ sau 6h: ≥ 80˚C 

Xuất xứ: Việt Nam; Năm SX: 2024 

Cái 1 

  

4 Bộ cốc uống nước  

Nhãn hiệu: Ocean 

Hãng SX: Công Ty Minh Quang Là 

Đơn Vị Nhập Khẩu Và Phân Phối  

Thương Hiệu Ocean Tại Việt Nam 

Số lượng: 6 chiếc/bộ 

Dung tích: 290 ml 

Xuất xứ: Việt Nam 

Năm SX: 2024 

Bộ 15 

  

5 Bộ ấm chén 

Nhãn hiệu: Bát tràng 

Bộ ấm chén gồm: + 01 Ấm thể tích 

600ml + 01 Đĩa ấm đường kính 

12,5cm + 06 Chén có quai, miệng 

6.5cm + 06 Đĩa chén đường kính 

10,5cm (+-0,5cm) 

Xuất xứ: Việt Nam 

Năm SX: 2024 

Bộ 10 

  



6 Giàn phơi áo đôi 

Nhãn hiệu: Quy Phúc 

Hãng SX: Cổng ty TNHH SX TM 

DV Quy Phúc 

Kích thước: Dài 1200mm x Cao 

~1500mm 

Xuất xứ: Việt Nam 

Năm SX: 2024 

Cái 18 

  

7 Cọc treo áo 

Nhãn hiệu: Toán Huệ 

Hãng SX: Inox Dân Dụng Toán Huệ 

Chất liệu: inox, Cấu tạo: 2 tầng, 12 

móc treo, chiều cao: 160cm 

Xuất xứ: Việt Nam 

Năm SX: 2024 

Cái 10 

  

8 
Móc treo áo gắn 

tường 

Nhãn hiệu: Long Vân 

Hãng SX: Công Ty Tnhh Sản Xuất 

Thương Mại Cơ Khí Hưng Long Vân 

Móc treo quần áo gắn tường Inox 304 

Chất liệu: Inox 304 không rỉ sét cao 

cấp 

- 9 mấu (móc): 62cm 

Xuất xứ: Việt Nam 

Năm SX: 2024 

Cái 38 

  

9 
Móc treo quần áo 

nhôm 

Nhãn hiệu: Tân đạt 

Hãng SX: Cơ sở sản xuất Tân Đạt 

Chất liệu nhôm dẻo, 2 bên có rãnh 

treo. Chiều dài tối thiểu 40cm. Đóng 

gói: Sét 10  móc. Trọng lượng tối 

thiểu của 1 sét (10 móc) là 3,8Kg 

Xuất xứ: Việt Nam 

Năm SX: 2024 

Vỉ 11 

  

10 Giá úp cốc  

Nhãn hiệu: Quy Phúc 

Hãng SX: Cổng ty TNHH SX TM 

DV Quy Phúc 

Chất liệu sơn tĩnh điện 

Xuất xứ: Việt Nam; Năm SX: 2024 

Cái 6 

  

11 
Giá inox để bình 

nước  

Nhãn hiệu: Quy Phúc 

Hãng SX: Cổng ty TNHH SX TM 

DV Quy Phúc 

Giá để bình nước, nồi cơm inox 

100% không gỉ, loại dày 

Xuất xứ: Việt Nam;Năm SX: 2024 

Cái 3 

  

12 Ghế nhựa đỏ 

Nhãn hiệu: Việt Nhật  

Hãng SX: Công ty cổ phần sản xuất 

Công nghiệp và Thương mại Việt 

Nhật 

Sản phẩm được làm từ nhựa nguyên 

sinh  100% 

Kích thước 34x34x45 

Xuất xứ: Việt Nam, Năm SX: 2024 

Cái 5 

  



13 Rổ nhựa vuông  

Sản phẩm được làm từ nhựa nguyên 

sinh  100% 

Kích thước D37xR30xC17cm 

Xuất xứ: Việt Nam;Năm SX: 2024 

Cái 10 

  

14 Móc dán tường 

Nhãn hiệu: Hồng Phát 

Hãng SX: Công Ty Nhựa Hồng Phát 

– HOFACO 

KT: 10,8x3.2x5cm 

Đóng gói: 2c/ vỉ 

Xuất xứ: Việt Nam; Năm SX: 2024 

Vỉ 25 

  

15 Khay để ấm chén  

Nhãn hiệu: Song Long  

Hãng SX: CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA 

SONG LONG  

Chất liệu nhựa ABS cao cấp 100% an 

toàn cho sức khỏe 

Kích thước: 40 x 29 x 5 cm  

Xuất xứ: Việt Nam 

Năm SX: 2024 

Cái 4 

  

16 
Khăn lau 

30x30cm 

Nhãn hiệu: Nam Đô 

Hãng SX: Công ty TNHH dệt may 

Nam Đô 

Chất liệu Cotton, kt 30x30cm 

Xuất xứ: Việt Nam 

Năm SX: 2024 

Cái 1200 

  

17 Khăn bông  

Nhãn hiệu: Nam Đô 

Hãng SX: Công ty TNHH dệt may 

Nam Đô 

Chất liệu Cotton, KT: 90x190cm 

Màu sắc: nâu 

Xuất xứ: Việt Nam 

Năm SX: 2024 

Cái 5 

  

  Tổng cộng     

 

3. Yêu cầu khác: 

- Giá đã bao gồm thuế, chi phí vận chuyển. 

- Hàng hóa mới 100% 

- Hiệu lực báo giá đến hết 31/12/2024 
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